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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ L 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 69/2022/HSST 

Ngày: 12/9/2022  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ L, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Từ Quốc Thái Bình 

Các   i thẩm nh n d n: 1. Ông Võ Thanh Đức   

                                         2. Ông Phan Vũ Anh Kiệt 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Công Thịnh - Thư ký Toà án nhân dân 

thị xã L, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã L, tỉnh Bình Thuận tham gia 

phiên toà: Ông Hoàng Kim Đức - Kiểm sát viên. 

N    12 thán  9 năm 2022, t i Tr  s  T   án nh n   n thị xã L, x t x  s  

th m   n   h i v  án hình s  th     s : 62 2022/TLST-HS ngày 12 tháng 8 năm 

2022, theo Qu ết định đư  v  án r  x t x  s  th m s : 67/2022 QĐXXST-HS 

ngày 17 tháng 8 năm 2022 v  Qu ết định hoãn phiên to  s : 04/2022/HSST-QĐ 

n    29 thán  8 năm 2022, đ i v i  ị  áo: 

MAI ĐỨC P (Tên gọi khác: P); Sinh năm: 1988, t i Bình Thuận; N i 

ĐKHKTT: Thôn H, xã T, hu ện H, tỉnh Bình Thuận; Chổ   hiện n  : Th n B, xã 

T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận; Gi i tính: N m; Trình độ họ  vấn: 6 12; N hề 

n hiệp: Không; D n tộ : Kinh; Qu   tị h: Việt N m; T n  iáo: Phật; Con  n : 

Mai Đứ  P, sinh năm: 1958 v     N u ễn Thị G, sinh năm: 1958; Vợ: Lê Thị 

Huỳnh N, sinh năm: 1992 (đã    h n); Có 01  on sinh năm 2014; Tiền án - Tiền 

s : Kh n ; Bị  áo  ị  ắt n    18/6/2022, theo Qu ết định tru  nã s  08 n    

15 6 2022  ủ  C  qu n CSĐT C n   n thị xã L, hiện đ n   ị t m  i m t i Nh  

t m  iữ C n   n thị xã L. (Bị  áo  ó mặt t i phiên to ). 

* Bị hại: Anh Nguyễn Minh M, sinh năm: 1989; N i  ư trú: Thôn B, xã T, 

thị xã L, tỉnh Bình Thuận (Vắn  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh luận tại 

phiên tòa, n i dung vụ án được tóm tắt như sau: 
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Vào khoản  02  iờ 00 phút n    30 12 2021,  o  ó m u thuẫn v i nh u 

về tiền  h i   me, nên M i Đứ  P  ọi điện tho i  ho  nh N u ễn Minh M hẹn 

 ặp t i  hu v    hợ T, thuộ  th n H, xã T, thị xã L để nói  hu ện. Khi M đến 

điểm hẹn, tron  lú  nói  hu ện thì  iữ  P và M xả  r  xí h mí h, P dùng tay 

đánh mấ   ái v o vùn  mặt  ủ  M. S u đó, P tiếp t    ấ  01     r     i  hoản  

60 m,  án  ằn  sắt tr n,  ưỡi sắ , đầu h i  on   ủ  n ười   n để  ần đó để 

chém M. P đứn  đ i điện M, t   phải  ầm r    h m theo hư n  từ trên xu n  

 ư i, M đư   h n trái  ên đỡ nên  ị trún  v o mặt s u   i trái. P tiếp t    ùn  

r    h m 01 nhát trún  v o mặt trư     i trái v  01 nhát trún  vào vùng hông 

 ưn  trái  ủ  M. Khi thấ  M  ị thư n   hả  máu thì P dừn    i,  h n   h m M 

nữ . P nhờ n ười đi đườn  ( h n  rõ nh n th n,   i  ị h)  h  M đến tr m xá xã 

T để  ăn   ó vết thư n , M  ọi điện  áo  ho  h  ruột     n  N u ễn Minh Nhi 

 iết,  n  N u ễn Minh N đến tr m xá đư  M đến  ệnh viện đ   ho   hu v   thị 

xã L để điều trị.  

Đến n    23 01 2022, N u ễn Minh M đến C n   n xã T trình  áo s  việ . 

Cùng ngày, Công an xã T đã đư  M i Đứ  P đến  hu v    hợ T, thị xã L để tru  

tìm t n  vật    01     r     i  hoản  60 m,  án  ằn  sắt tr n,  ưỡi sắ , đầu h i 

 on ;  ết quả  h n  phát hiện thu  iữ đượ  t n  vật nêu trên.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 158 ngày 04/3/2022 

của Trung t m pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận về thương tích của Nguyễn Minh 

M như sau: 

- Vết thư n  mặt s u n o i   i trái, đứt   n    nhị đầu đùi, đứt      hằn  

 ên má  đã đượ  phẫu thuật điều trị, hiện h n  hế    độn   ấp  ẳn   h n v o đùi 

trái, để   i sẹo vết thư n   í h thư   (4,5 x 0,3) m. Tỷ  ệ tổn thư n     thể   : 

11% + 2%; 

- Vết thư n  phần mềm mặt trư     i trái đã đượ  điều trị, hiện để   i sẹo 

  nh  í h thư   (4,5 x 0,4) m. Tỷ  ệ tổn thư n     thể   : 02%; 

- S   sát    vùn  h n   ưn  trái đã đượ  điều trị, hiện để   i sẹo mờ  í h 

thư   (10 x 0,1) m. Tỷ  ệ tổn thư n     thể   : 01%;  

- Sưn  nề  ầm tím m i trên -  ư i hiện  h n    n  ấu vết. Kh n  đủ    s  

xá  định tổn thư n     thể. 

- Tổn  tỷ  ệ tổn thư n     thể  o thư n  tí h     nên  ho N u ễn Minh M 

hiện t i    15%. 

- Cá  vết thư n , s   sát     o vật sắ      r .  

- H i vết thư n    i trái  ó  hiều hư n  tá  độn  theo tư thế    năn   ủ  

   thể v i vật     thư n , s   sát    vùn  h n   ưn  trái  ó  hiều hư n  tá  độn  
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từ trái s n  phải. 

Vật  hứn  v  án: Quá trình điều tr  đã tru  tìm (cây r  ) nhưn   h n   ó 

 ết quả. 

Về   n s : Bị cáo M i Đứ  P đã  ồi thườn ,  hắ  ph   hậu quả theo  êu  ầu 

 ủ   ị h i  nh N u ễn Minh M s  tiền 15.100.000 đồn . S u  hi nhận đượ  tiền, 

anh M  h n   ó  êu  ầu  ì thêm v   ó đ n xin  ãi n i  ho M i Đứ  P.  

Tại bản cáo trạng số 72/CT-VKSLG-HS ngày 12/8/2022 của Viện kiểm 

sát nhân dân thị xã L truy tố bị cáo Mai Đức P, về tội: “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017.  

T i phiên t  , đ i  iện Viện  iểm sát nh n   n thị xã L  iữ qu ền   n  t  

t i phiên t   trình      ản  uận tội,  iữ n u ên qu n điểm tru  t  đ i v i  ị  áo 

M i Đứ  P như nội  un   ản  áo tr n  nêu v  đề n hị Hội đồn  x t x ; Tu ên 

  : Bị  áo M i Đứ  P, ph m tội: “C        thư n  tí h”.  

Áp   n : Điểm đ  hoản 2 Điều 134; Điểm  , điểm s  hoản 1,  hoản 2 

Điều 51  ủ  Bộ  uật hình s  năm 2015 (s   đổi,  ổ sun  năm 2017). 

Ph t: Bị  áo M i Đứ  P, mứ  án từ 02 năm đến 02 năm 06 thán  tù. 

* Về  iện pháp tư pháp: Không. 

- T i phiên t  ,  ị  áo M i Đứ  P  h i nhận như đã  h i t i    qu n điều 

tr  v  thừ  nhận  áo tr n   ủ  VKSND thị xã L tru  t     ho n to n đún  v i 

h nh vi m   ị  áo đã th   hiện. 

- Bị  áo M i Đứ  P  h n   ó    iến  ũn  như tr nh  uận  ì đ i v i qu n 

điểm  ủ  đ i  iện VKSND thị xã L. 

- Lời nói s u  ùn   ủ   ị  áo M i Đứ  P: Bị  áo thấ  h nh vi  ủ  mình    

s i, vi ph m pháp  uật,  ị  áo rất h i hận xin Hội đồn  x t x  xem x t  iảm nhẹ 

hình ph t  ho  ị  áo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa;   i đồng xét xử nhận 

định như sau: 

[1] Về t  t n : Về  á  h nh vi, qu ết định t  t n   ủ  C  qu n  ảnh sát 

điều tr    n   n thị xã L, Điều tr  viên; Viện  iểm sát nh n   n thị xã L, Kiểm sát 

viên tron  quá trình điều tr , tru  t  đã th   hiện đún  về th m qu ền, trình t , 

thủ t   qu  định  ủ  Bộ  uật T  t n  hình s . Quá trình điều tr  v  t i phiên t  , 

 ị  áo v  n ười th m  i  t  t n   há   h n   ó n ười n o  ó    iến hoặ   hiếu 

n i về h nh vi, qu ết định  ủ  C  qu n tiến h nh t  t n , n ười tiến h nh t  t n . 
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Do đó,  á  h nh vi, qu ết định t  t n   ủ  C  qu n tiến h nh t  t n , n ười tiến 

h nh t  t n  đã th   hiện đều hợp pháp.   

 [2] Về  hứn   ứ xá  định h nh vi ph m tội: T i T  ,  ị  áo M i Đứ  P 

thừ  nhận h nh vi ph m tội đún  như nội  un   áo tr n   ủ  Viện  iểm sát nh n 

  n thị xã L tru  t . X t,  ời  h i  ủ   ị  áo t i T   phù hợp v i  ời  h i  ủ   ị 

 áo t i C  qu n điều tr , phù hợp v i  ời  h i  ủ   ị h i, đ i  hiếu v i  á  t i  iệu, 

 hứn   ứ  ó t i hồ s  v  án,  ết quả tr nh t n  t i phiên to , đủ  ăn  ứ  hẳn  

định: Đ      v  án “C        thư n  tí h”  o  ị  áo M i Đứ  P      th   hiện. 

V o  hoản  02  iờ 00 phút n    30 12 2021, t i  hu v    hợ T n Hải thuộ  th n 

Hiệp Lễ, xã T n Hải, thị xã L,  ị  áo M i Đứ  P đã  ó h nh vi  ùn  t   đánh v o 

vùng mặt và dùng cây r   ( ó đặ  điểm   i  hoảng 60 m,  án  ằn  sắt tr n,  ưỡi 

sắc, đầu h i  on ) chém v o n ười  nh N u ễn Minh M     thư n  tí h.  

T i Bản  ết  uận  iám định pháp   về thư n  tí h s : 158/2022/TgT ngày 

04/3/2000  ủ  Trung tâm pháp y thuộ  S    tế tỉnh Bình Thuận  ết  uận: Tổn  tỷ 

 ệ tổn thư n     thể  o thư n  tí h     nên  ủ  anh N u ễn Minh M là 15%. 

H nh vi trên  ủ   ị  áo M i Đứ  P đã đủ  ếu t   ấu th nh tội: “C        

thư n  tí h”, tội ph m v  hình ph t đượ  qu  định t i Điều 134 Bộ  uật hình s  

năm 2015 (s   đổi,  ổ sun  năm 2017). X t thấ ,  ị  áo M i Đứ  P đã  ó h nh vi 

v      ùn  tay tát v o mặt,  ùn  r   chém v o n ười anh N u ễn Minh M gây 

thư n  tí h    " ùn  hun   hí n u  hiểm", " ó tính  hất   n đồ". Đ       á  tình 

tiết định  hun  hình ph t  ủ  tội “C        thư n  tí h” qu  định t i các điểm  , 

điểm i  hoản 1 Điều 134 Bộ  uật hình s  năm 2015 (s   đổi,  ổ sun  năm 2017) 

v  v i tỷ  ệ tổn thư n     thể  ủ  anh N u ễn Minh M là 15%. Do đó,  ản cáo 

tr n  s  72 CT-VKSLG-HS ngày 12/8/2022  ủ  Viện  iểm sát nh n   n thị xã L 

tru  t   ị  áo M i Đứ  P theo điểm đ  hoản 2 Điều 134 Bộ  uật hình s  năm 2015 

(s   đổi,  ổ sun  năm 2017)     ó  ăn  ứ, đún  pháp  uật. 

[3] Về tính  hất, mứ  độ n u  hiểm  ủ  h nh vi ph m tội: Hội đồn  x t x  

nhận thấ : Bị  áo M i Đứ  P    n ười  ó đầ  đủ năn      trá h nhiệm hình s , để 

nhận thứ  đượ  việ  dùng cây r      hun   hí n u  hiểm,  ó tính sát thư n    o, 

tá  độn  v o    thể n ười  há  sẽ     ảnh hư n  đến sứ   hỏe, thậm  hí     

n u  hiểm đến tính m n , mặ   ù nhận thứ  rõ điều n   nhưn   ị  áo vẫn  ất 

 hấp, để mặ  hậu quả xả  r . Xét, v  việ   hỉ xuất phát từ nhữn  m u thuẫn nhỏ 

nhặt tron   uộ  s n , thế nhưn  tron   ú  nói  hu ện về tiền  h i   me, thì  iữ  

 ị  áo v   nh Mẫn xả  r  xí h mí h,  ị  áo đã  h n   iữ  ình tĩnh,  iềm  hế  ản 

thân mình, mà v i  ản tính hun  hăn , thí h  ùn  vũ     để  iải qu ết m u 

thuẫn,  ằn   á h  ùn  t   đánh mấ   ái v o vùn  mặt, s u đó tiếp t    ùn  r   

 h m v o n ười  nh N u ễn Minh M     thư n  tí h như đã nêu trên. 

H nh vi ph m tội  ủ   ị  áo M i Đứ  P     n u  hiểm  ho xã hội, thể hiện 

s  xem thườn  pháp  uật, x m h i n hiêm trọn  đến sứ   hỏe  ủ  n ười  há , 

ảnh hư n  đến tình hình  n ninh trật t  t i đị  phư n . H n nữ , tron  quá trình 
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điều tr ,  ị  áo  h n   hấp h nh việ  triệu tập  ủ     qu n tiến h nh t  t n  m  

 ỏ tr n, đã      hó  hăn cho   n  tá  điều tr   iải qu ết án. Vì vậ ,  ần phải  ó 

mứ  hình ph t tư n  xứn  v i tính  hất, mứ  độ, h nh vi ph m tội m   ị  áo     

r  để răn đe,  iáo      ị  áo, đồn  thời ph n  n ừ  tội ph m  hun .  

[4] Về tình tiết tăn  nặn  trá h nhiệm hình s : Kh n  có. 

[5] Về tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình s : Quá trình điều tr  v  t i 

phiên t  ,  ị  áo  ó thái độ  h i  áo th nh  h n, tỏ r  ăn năn h i  ải v i  ỗi  ầm 

 ủ  mình; Quá trình điều tr ,  ị  áo đã thỏ  thuận  ồi thườn   hắ  ph   hậu quả 

 ho  ị h i anh N u ễn Minh M và đượ   ị h i  ó đ n xin  ãi n i xin  iảm nhẹ 

hình ph t; Bị  áo  ó nh n th n t t, ph m tội  ần đầu; Hiện ho n  ảnh  i  đình  ủ  

 ị  áo rất  hó  hăn, vợ  hồn  đã    h n,  ị  áo  h n   ó n hề n hiệp ổn định. 

Đ       á  tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình s  đượ  qu  định t i điểm  , điểm 

s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật hình s  năm 2015 (s   đổi,  ổ sun  năm 

2017) để xem xét  iảm nhẹ một phần hình ph t đ i v i  ị  áo. 

[6] Về trá h nhiệm   n s : Quá trình điều tr ,  ị  áo M i Đứ  P đã thoả 

thuận  ồi thườn  cho  ị h i anh N u ễn Minh M s  tiền    15.100.000 đồn , bị 

h i đã nhận đủ tiền v   h n   êu  ầu  ị  áo  ồi thườn   ì thêm về phần   n s , 

nên Hội đồn  x t x  x t  h n  xem x t  iải qu ết. 

[7] Về án phí: Bị  áo M i Đứ  P phải  hịu án phí hình s  s  th m theo qu  

định  ủ  pháp  uật. 

[8] Về qu ền  hán   áo: Bị  áo; Bị h i  ó qu ền  hán   áo theo qu  định 

 ủ  pháp  uật. 

Vì  á   ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

[1] Căn cứ vào: 

- Điểm đ  hoản 2 Điều 134; Điểm  , điểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 Bộ 

 uật hình s  năm 2015 (s   đổi,  ổ sun  năm 2017). 

- Khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ  uật t  t n  

hình s  năm 2015; 

- Điểm    hoản 1 Điều 23 N hị qu ết s : 326 2016 UBTVQH14 n    

30 12 2016  ủ  Ủ    n thườn  v  Qu   hội qu  định về mứ  thu, miễn,  iảm, 

thu, nộp, quản    v  s    n  án phí v   ệ phí T   án. 

[2] Tuyên bố: Bị  áo M i Đứ  P, ph m tội: "C        thư n  tí h". 

[3] Xử phạt: Bị  áo M i Đứ  P 02 (H i) năm 06 (Sáu) tháng tù; Thời h n 

tù đượ  tính từ n    18/6/2022. 

[4] Về án phí: Bị  áo M i Đứ  P phải  hịu 200.000 đồn  án phí hình s  s  
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th m. 

 [5] Về quyền kháng cáo: Bị  áo  ó mặt t i phiên t    ó qu ền  hán   áo 

 ản án tron  h n 15 (Mười  ăm) n     ể từ n    tu ên án. 

Bị h i vắn  mặt t i phiên t    ó qu ền  hán   áo  ản án tron  thời h n 15 

(Mười  ăm) n     ể từ n    nhận  ản án hoặ  n     ản án đượ  niêm  ết theo 

qu  định pháp  uật. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án d n sự đã sửa đổi, bổ sung, thì người được thi hành án d n sự, người phải thi 

hành án d n sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 

7a, 7b và 9 Luật thi hành án d n sự đã sửa đổi, bổ sung; thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án d n sự đã sửa đổi, bổ 

sung. 

* Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Bình Thuận;  

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- CA tỉnh Bình Thuận; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND thị xã L; 

- Chi cục T ADS thị xã L;  

- Công an thị xã L;           

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu  S - Lưu Tòa án;  

- UBND địa phương nơi BC cư trú.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Thái Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


